Trường THCS Ngô Văn Sở                                                                                                       Năm học: 2023 - 2024

Ngày soạn: 17/02/2024
Chủ đề 12: HIĐROCACBON
Tổng số tiết: 5 (từ tiết 45 đến tiết 49)
Giới thiệu chủ đề: Chúng ta đã được biết hiđrôcacbon là hợp chất mà trong phân tử chỉ gồm 2 nguyên tố là C và H, và metan, etilen, axetilen có tính chất, ứng dụng đặc trưng của từng hidrocacbon cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu trong chủ đề hidrocacbon.
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ: 
1.1 Kiến thức: HS biết:
- Tính chất của một số hiđrocacbon cơ bản: Metan, etilen, axetilen 
+ CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo 
+ Tính chất vật lí: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí
+ Tính chất hóa học: Phản ứng thế, phản ứng với oxi (pứ cháy), phản ứng cộng.
- Tính chất đặc trưng cho từng loại hiđrocacbon. 
- Ứng dụng của từng hiđrocacbon cụ thể trong đời sống và sản xuất.
- Điều chế một số hidrocacbon
1.2. Kĩ năng:
- Viết được PTHH thể hiện tính chất của các hiđrocacbon (phản ứng cháy, phản ứng cộng, phản ứng thế)
- Làm thí nghiệm
- Phân biệt được các hidrocacbon bằng phương pháp hóa học
- Tính thành phần % thể tích khí etilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã tham gia p/ứng ở đktc
- Tính thể tích, khối lượng, hiệu suất phản ứng
1.3. Thái độ:
- Tạo hứng thú học tập bộ môn thông qua thí nghiệm thực hành, video clip các thí nghiệm khó.
- Tạo lòng yêu thích bộ môn bằng việc tính toán đúng kết quả.
2. Định hướng phát triển năng lực học sinh: 
Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học (sử dụng thuật ngữ hóa học: viết đúng CTHH, PTHH).
Năng lực thực hành hóa học (Năng lực tiến hành thí nghiệm, sử dụng thí nghiệm an toàn; năng lực quan sát, mô tả, giải thích các hiện tượng thí nghiệm và rút ra kết luận; năng lực xử lý thông tin liên quan đến thí nghiệm).
Năng lực tính toán :Vận dụng các thuật toán để tính toán trong các bài toán hóa học.
Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học (Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề phát hiện).
Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống (năng lực phát hiện các nội dung kiến thức hóa học được ứng dụng trong các vấn đề các lĩnh vực khác nhau; năng lực phát hiện các vấn đề trong thực tiễn và sử dụng kiến thức hóa học để giải thích).
II.  Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên:
- Mô hình phân tử CH4, C2H4, C2H2
- Hóa chất: Khí CH4, C2H4, C2H2, dd Ca(OH)2
- Dụng cụ: ống thủy tinh vuốt nhọn, cốc thủy tinh, ống nghiệm     
- Phiếu học tập.        
2. Học sinh:
- Học bài và chuẩn bị nội dung chủ đề trước ở nhà.
- Bảng  nhóm.
III. Tiến trình dạy học: 
Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/khởi động (Dự kiến 5ph)
Mục tiêu hoạt động: 
- Đưa ra  tình huống có vấn đề để HS định hướng cho việc học tập và nghiên cứu chủ đề.
- Tạo hứng thú tích cực cho HS tham gia nghiên cứu chủ đề.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	-Học sinh hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Ngày 6.4.2012, lửa từ mũi ống khoan giếng nước tại nhà ông Nguyễn Văn Cảnh, ở thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh (Quảng Bình), cháy càng mạnh hơn. Chất này phân tử gồm 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H, CTCT chất này là ……..
Câu 2. Khí Etilen dùng kích thích quả mau chín. Chất này có công thức cấu tạo CH2=CH2. Có gì đặc biệt trong liên kết giữa hai nguyên tử C?
Câu 3. Khí này thường dùng trong công nghiệp hàn, cắt kim loại. Chất này có tên là ………

	
- HS dự kiến sản phẩm
Câu 1. CH4





Câu 2. Có liên kết đôi


Câu 3. Axetilen

- GV đánh giá kết quả và xây dựng tình huống những hidrocacbon này có tính chất và ứng dụng gì, bây giờ ta nghiên cứu chủ đề 11 hidrocacbon


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Dự kiến 165ph)
1. Nội dung 1: Metan (CTPT: CH4 ;PTK:16) (Dự kiến 40 ph)
Mục tiêu hoạt động:  
- HS biết CTPT, CTCT, tính chất vật lí, hóa học của metan.
- Phát triển năng lực: sử dụng ngôn ngữ hóa học, thực hành hóa học, tính toán, quan sát, giải quyết vấn đề.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	I. Tìm hiểu trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của metan:
GV: Giới thiệu Metan là một trong những nguồn nhiên liệu quan trọng cho đời sống và cho công nghiệp. Vậy metan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu nội dung 1.
GV: Yêu cầu HS cho biết trong tự nhiên metan tồn tại ở đâu? 
GV: Cho HS quan sát lọ đựng khí metan, kết hợp với CTPH: CH4, PTK: 16
Nhận xét trạng thái màu sắc, mùi, tính tan trong nước, nhẹ hay nặng hơn không khí?
II. Cấu tạo phân tử. 
GV: Yêu cầu nhóm HS lắp mô hình phân tử metan, viết công thức cấu tạo, nhận xét về số liên kết giữa nguyên tử cacbon và hiđro chỉ 1 liên kết gọi là liên kết đơn.
GV:Hướng dẫn cho HS xem mô hình phân tử CH4(H.4.4).

[image: Mo hinh phan tu metan a Dang rong; b Dang dac ]	
GV: Giới thiệu : liên kết đơn bền
HS rút ra kết luận:Trong phân tử Metan: nguyên tử C liên kết với nguyên tử H bằng liên kết đơn.
III. Tính chất hoá học
GV:Cho HS quan sát tranh vẽ H4.5/ sgk, phản ứng cháy khí CH4, 
- Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện tượng, và rút ra nhận xét.
[image: Phan ung chay cua metan]
Viết PTHH xảy ra?
Quan sát tranh vẽ và nhận xét hiện tượng, kết luận:
- Khí CO2 (dựa vào dấu hiệu nước vôi trong có vẩn đục)
- Hơi nước (vì có các giọt nước bám vào thành ống nghiệm)
- Nhận xét: Metan cháy tạo ra khí CO2 và nước. 
HS: Viết PTHH xảy ra
CH4  +  2O2[image: ]  CO2 + 2H2O
- GV bổ sung thông tin: Phản ứng toả nhiều nhiệt. Hỗn hợp 1V (CH4) và 2V(O2) là hỗn hợp gây nổ mạnh. 
- Ứng dụng phản ứng này?
- Cho HS quan sát tranh vẽ H4.6 và mô tả thí nghiệm như trong Sgk. 
- GV: Biểu diễn TN: metan tác dụng với clo.
- Yêu cầu HS nhận xét hiện tượng và giải thích viết PTHH.

CH4+ Cl2CH3−Cl  +   HCl
                     (Metyl clorua)
GV: Hướng dẫn HS cách đọc tên sản phẩm.
GV: Dẫn dắt để HS nhận ra:  P/Ư của CH4 và Cl2 là PƯ thế 
- Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng cho các phân tử chỉ có liên kết đơn như metan
GV bổ sung thông tin: Phản ứng thế của metan tiếp tục cho đến khi không còn nguyên tử H.
IV. Ứng dụng
- Nêu ứng dụng metan 
- Làm nhiên liệu trong đời sống  và trong sản xuất.
- Nguyên liệu điều chế hiđro 
    CH4+  2H2O [image: ]CO2 + 4H2
GV mở rộng: PTHH điều chế CH4:

CH3COONa + NaOH     CH4 + Na2CO3

Al4C3  + 12H2O    3CH4 + 4Al(OH)3

Al4C3  + 12 HCl  3CH4  + 4AlCl3

C3H8  CH4  + C2H6
	I. Tìm hiểu trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của metan:
- Trong tự nhiên, khí metan có nhiều trong các mỏ khí (khí thiên nhiên), trong mỏ dầu, các mỏ than, trong bùn ao, trong khí bioga.
- Tính chất vật lí:  Metan là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí (d = 16 / 29), rất ít tan trong nước.




II. Cấu tạo phân tử.
- CTPT: CH4
- CTCT:


Trong phân tử Metan: 1 nguyên tử C liên kết với  4 nguyên tử H bằng 4 liên kết đơn.




III. Tính chất hoá học
1. Tác dụng với oxi.








- Metan cháy trong oxi tạo ra khí CO2 và H2O




PTHH: 
CH4   +  2O2[image: ]  CO2  + 2H2O
- Phản ứng toả nhiều nhiệt. Hỗn hợp 1V(CH4) và 2V(O2) là hỗn hợp gây nổ mạnh.




2. Tác dụng với clo.

CH4 + Cl2CH3−Cl + HCl


- P/Ư của CH4 và Cl2 là PƯ thế 
Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng cho các phân tử chỉ có liên kết đơn như metan.


IV. Ứng dụng
- Làm nhiên liệu trong đời sống  và trong sản xuất.
- Nguyên liệu điều chế hiđro



2. Nội dung 2: Etilen (CTPT:  C2H4;  PTK: 28) (Dự kiến 45 ph)
Mục tiêu hoạt động: 
- HS biết CTPT, CTCT, CTCT thu gọn, tính chất vật lí, tính chất hóa học của etilen. 
- Phát triển năng lực: sử dụng ngôn ngữ hóa học, thực hành hóa học, tính toán.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	GV:Chuẩn bị sẵn các thẻ màu  xanh, vàng, đỏ có đánh số 1 hoặc 2 hoặc 3 phát thẻ ngẫu nhiên cho HS.
 HS: Nhận thẻ và dán thẻ vào áo (10s).
GV:Đưa ra yêu cầu:
- HS có thẻ  vàng di chuyển về nhóm I
- HS có thẻ xanh di chuyển về nhóm II
- HS có thẻ đỏ di chuyển về nhóm III
- Thời gian cho HS di chuyển  và ổn định là 10s.
GV: Nhắc nhở học sinh di chuyển nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và tìm đúng vị trí.
GV yêu cầu học sinh cử đại diện nhóm lấy khay đựngdụng cụ - hóa chất.
HS: Cử đại diện lấy khay đựng Đặt lên vị trí giữa nhóm để tất cả các thành viên đều quan sát được.
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: 
Hãy nhận xét về tính chất vật lí của  etilen
GV: Gọi học sinh trả lời.
HS: Phát biểu về tính chất vật lí của etilen theo quan sát và nghiên cứuđược.
GV: Tổng kết đánh giá bằng sơ đồ tư duy chiếu lên màn hình.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ : 
[image: Mo hinh phan tu etilen a Dang rong; b Dang dac ]GV: Yêu cầu HS lắp ráp mô hình phân tử  C2H4 và cho HS quan sát mô hình dạng đặc
HS: Lắp ráp mô hình 
GV: Yêu cầu HS viết CTCT của C2H4 và nhận xét về đặc điểm
HS: Viết CTCT và nhận xét:
    + Có 4 liên kết đơn  C – H  
    + Giữa 2 nguyên tử  C có 2 liên kết
GV: Thông báo: giữa 2 nguyên tử  C  có 2 liên kết, 2 liên kết này gọi là liên kết đôi.
GV: Yêu cầu HS nhắc lại :
- Tính chất hóa học của metan.
HS: Trả lời
GV: Có thể cho điểm vì đây là câu hỏi kiểm tra bài cũ.
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 
? Hãy dự đoán các tính chất hóa học của etilen
HS : Dự đoán tính chất hóa học của khí etilen.
GV: Đặt vấn đề:  Etilen có  đặc điểm cấu tạo khác với metan. Vậy phản ứng đặc trưng của chúng có khác nhau không? Ta xem  các TN sau
Tổ chức lớp học.
GV : Nhiệm vụ 1 HS làm thí nghiệm kiểm chứng theo nhóm. Hoàn thành phiếu cá nhân và bảng nhóm.
Nhóm I .Thí nghiệm khí etilen  tác dụng với oxi.
Nhóm II : Thí nghiệm khí etilen tác dụng với dung dịch brom
Nhóm III :Thí nghiệm khí etilen tác dụng với khí Clo..
GV : Thông báo thời gian cho mỗi thí nghiệm và hoàn thành phiếu cá nhân là 5 phút
HS làm thí nghiệm và hoàn thành yêu cầu.
GV : Nhiệm vụ 2 : 
-HS có thẻ đánh số 1 di chuyển về nhóm I
-HS có thẻ đánh số 2 di chuyển về nhóm II
-HS có thẻ đánh số 3 di chuyển về nhóm III
Thời gian di chuyển 1 phút
HS : Thành viên trong nhóm mới có trách nhiệm thông tin, thông báo cho các thành viên trong nhóm kết quả thí nghiệm của mình và hoàn thành bảng nhóm. 
 Thời gian cho hoạt động là 7 phút.
GV : yêu cầu học sinh hoàn thành bảng nhóm và báo cáo kết quả hoạt động , các nhóm khác bổ sung , nhận xét.
+ Khi đốt etilen cháy tạo ra khí CO2 và hơi nước và tỏa nhiều nhiệt.
  + Khí C2H4 làm đổi màu dd Brôm ,màu da cam sang không màu
+ Khí C2H4 làm mất màu clo 
==> Kết luận: vậy etilen có phản ứng với dd brôm, clo
GV: Hướng dẫn HS viết PTHH
    1 liên kết kém bền của liên kết = đứt ra tạo thành 2 liên kết – 
    Liên kết giữa 2 nguyên tử brôm bị đứt ra, 2 nguyên tử Br kết hợp với 1 phân tử etilen. Phản ứng này gọi là phản ứng cộng.
HS:        C2H4      +    Br2       C2H4Br2
GV bổ sung thông tin : Ngoài Br2 , trong điều kiện thích hợp, etilen còn tham gia phản ứng cộng với 1 số chất khác như: hidro, clo, H2O…..
 HS kết luận
GV: Thông báo: Ở những điều kiện thích hợp (t0 ,P , xt) liên kết kém bền trong phân tử etilen bị đứt ra. Khi đó, các phân tử etilen kết hợp với nhau tạo thành phân tử có khối lượng rất lớn gợi là polietilen (viết tắt là P. E)

GV: Höôùng daãn HS vieát PTHH
    + Lieân keát keùm beàn bò ñöùt ra
    + Caùc phaân töû etilen lieân keát laïi vôùi nhau
HS: 
… CH2 = CH2 +  CH2 = CH2     t0 , P, xt      … -CH2 – CH2 – CH2 – CH2- ……
GV: Giới thiệu về chất dẻo PE
IV.ỨNG DỤNG:
GV: Đặt câu hỏi: Etilen có những ứng dụng quan trọng nào?
HS nghiên cưu tài liệu và trả lời

	
















I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: 
    Etilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí (d = 28/29)




II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :  
              H                                H    
                        C   =   C
              H                                H
Viết gọn   CH2   =  CH2


 Đặc điểm : Trong phân tử C2H4 có 4 liên kết đơn và 1 liên kết đôi. Liên kết đôi này có một liên kết kém bền sẽ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học.







III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 
1. Etilen có cháy không ?

C2H4 cháy tạo ra khí CO2 và hơi nước

C2H4    +     3O2      2CO2    +    2H2O


2. Etilen có làm mất màu dd brôm không ?
Etilen làm mất màu da cam của dung dịch brôm
H           H
    C = C          +  Br-Br  
H              H
        H        H
         |          |
Br – C   -    C – Br
         |           |
        H        H


Viết gọn:
CH2 =  CH2  +  Br2    BrCH2 – CH2Br     (C2H4Br2)
                       (da cam)         (không màu)         đibrom etan

Kết luận: Nhìn chung , các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng





















 3. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không?


… +CH2 = CH2 +  CH2 = CH2 +...    … -CH2 – CH2 – CH2 – CH2- ……

Viết gọn: nCH2=CH2(-CH2-CH2-)n
Phản ứng này được gọi là phản ứng trùng hợp.










IV.ỨNG DỤNG:
- Là nguyên liệu điều chế rượu etylic, axit axetic, polietylen, polivinylclorua,đicloetan…
- Kích thích các loại trái  cây mau chín.


3. Nội dung 3: Axetilen (CTPT:  C2H2;  PTK: 26) (Dự kiến 40ph)
Mục tiêu hoạt động: 
- HS biết CTPT, CTCT, CTCT thu gọn, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng  của axetilen. 
- Phát triển năng lực: sử dụng ngôn ngữ hóa học, thực hành hóa học, tính toán.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: 
- Cho HS quan sát lọ đựng khí axetilen thu ở PTN, nêu các tính chất vật lí của axetilen?
- Cho HS so sánh tính chất vật lí của axetilen với etilen.
- Nhận xét, bổ sung.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :  
-Axetilen có CTPT là C2H2. Viết CTCT đầy đủ và thu gọn ?
HS viết CTCT : H −C ≡ C − H viết gọn:   HC ≡ CH
- Hướng dẫn HS lắp ráp mô hình cấu tạo phân tử axetilen và quan sát mô hình cấu tạo trong SGK và viết CTCT của axetilen.
-Yêu cầu HS nhận xét đặc điểm liên kết giữa  nguyên tử C ?
-GV :Giới thiệu đặc tính của liên kết ba gồm 1 liên kết bền và 2 liên kết kém bền hơn dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 
GV áp dụng phương pháp khăn trải bàn, yêu cầu HS thảo luận:
- Dựa vào đặc điểm cấu tạo của axetilen, hãy dự đoán tính chất hóa học của axetilen? Xác định các phản ứng hóa học xảy ra?
-HS thảo luận.Trình bày kết quả.
- Để kiểm chứng dự đoán trên có đúng không? Gv yêu cầu HS làm thí nghiệm.
- Hướng dẫn HS làm TN đốt khí axetilen.
- Nêu hiện tượng, nhận xét, viết PTHH, kết luận.
- GV: Theo dõi và bổ sung..
- Cho HS xem clip về TN axetilen làm mất màu dd brom.
- Yêu cầu HS quan sát hiện tượng, nhận xét,  rút ra kết luận.
- Cho HS quan sát diễn biến của phản ứng để xác định cách viết PTHH và nhận xét đặc điểm của phản ứng.
- Yêu cầu HS viết PTHH.
-Nhận xét: Phản ứng cộng là phản ứng đặc của axetilen và các phân tử có liên kết đôi hoặc ba.
- Giới thiệu, trong điều kiện thích hợp axetilen còn cho phản ứng cộng với H2 và 1 số chất khác.
IV.ỨNG DỤNG:
Gv yêu cầu Hs sử dụng tài liệu nêu ứng dụng của axetilen?



V. ĐIỀU CHẾ
- Gv yêu cầu Hs nêu phương pháp điều chế khí axetilen trong phòng thí nghiệm cũng như trong công nghiệp.
- Gv yêu cầu HS viết PTHH.
-Người ta thu axetilen bằng cách nào?
-HS: Đẩy không khí hoặc đẩy nước.

	I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: 
Axetilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước,nhẹ hơn không khí.



II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :  
Công thức cấu tạo:   H −C ≡ C − H    viết gọn:   HC ≡ CH
- Đặc điểm cấu tạo:   Trong phân tử axetilen có 1 liên kết ba C ≡ C.
Trong liên kết ba có 2 liên kết kém bền, dễ bị đứt lần lượt trong các PƯHH.






III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 
1.Axetilen có cháy không?
- Axetilen cháy tạo ra cacbon dioxit và nước, tỏa rất nhiều nhiệt.

PTHH:    2C2H2 + 5O24CO2 + 2H2O 

2. Axetilen có làm mất màu dung dịch brom không?
-TN: Dẫn khí eilen vào dung dịch brom.
-HT: Dung dịch brom mất màu.
-Nhận xét:Axetilen đã pư với brom trong dung dịch, làm mất màu dung dịch brom.
PTHH:                 
CH[image: ]CH+Br-Br→Br-CH=CH-Br     (1)
Sau đó:
Br-CH=CH-Br+Br-Br→Br2-CH-CH-Br2 (2)
Cộng (1) + (2) :     
CH[image: ]CH +2Br2 →Br2CH-CHBr2
Viết gọn :     C2H2  +  2Br2  →   C2H2Br4
=> phản ứng cộng.







IV.ỨNG DỤNG:
- Dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi- axetilen để hàn cát kim loại;
- Là nguyên liệu để sản xuất poli(vinyl clorua), nhựa PVC, cao su, axit axetic và nhiều hóa chất khác.
V. ĐIỀU CHẾ
Cho canxi cacbua CaC2 cho tác dụng với nước H2O

CaC2    +  2H2O     C2H2   +   Ca(OH)2



4. Nội dung 4:Thực hành: Tính chất của hidrocacbon.(Dự kiến 40ph)
Mục tiêu hoạt động: Tiến hành được:
- Thí nghiệm điều chế axetilen từ canxi cacbua
· Thí nghiệm đốt cháy axetilen và cho axetilen tác dụng với dung dịch brom
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	I. Tiến hành thí nghiệm:
-GV hướng dẫn HS làm TN.
-GV lắp sẵn cho các HS bộ dụng cụ như H4.25(a) SGK, hướng dẫn cho HS các nhóm làm TN theo các bước sau:
-Cho vào ống nghiệm có nhánh một mẫu CaC2, sau đó nhỏ khoảng 2 – 3 ml nước .
-Thu khí axetilen bằng cách đẩy nước.
Htb:Qua quan sát, em hãy nhận xét các tính chất vật lí của axetilen?
GV hướng dẫn HS làm TN về tính chất hoá học của axetilen:
 +Tác dụng với dung dịch brom: Dẫn khí axetilen thoát ra ở ống nghiệm (A) vào ống nghiệm (C) đựng dung dịch brom.
 +Tác dụng với oxi (phản ứng cháy): Dẫn axetilen qua ống thuỷ tinh vuốt nhọn rồi châm lửa đốt (lưu ý phải để  cho khí thoát ra một lúc để đuổi hết không khí rồi mới đốt để tránh nổ).
Htb k:Qua quan sát, em thấy có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích ?Viết PTHH? (GV gọi vài HS)
II. Viết bản tường trình:
-GV cho HS viết bản tường trình theo mẫu đã cho:
 +Cách tiến hành TN.
 +Nêu hiện tượng.
 +Giải thích và viết PTHH.
	I- Tiến hành thí nghiệm:
 1- Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen:
Nhận xét tính chất vật lí của axetilen:
 + Là chất khí, không màu.
 + Ít tan trong nước.





 2- Thí nghiệm2: Tính chất của axetilen:
  a- Tác dụng với dungdịch brom:
Ở ống nghiệm C: màu da cam của dung dịch brom nhạt dần, vì axetilen đã phản ứng với dung dịch brom.
C2H2+2Br2C2H2Br4


  b- Tác dụng với oxi(phản ứng cháy) :
Khi đốt, axetilen cháy với ngọn lửa màu xanh:

2C2H2+5O24CO2+2H2O


II- Viết bản tường trình:
Phiếu học tập




Hoạt động 3: Luyện tập (Dự kiến 45ph)
Mục tiêu hoạt động: 
- Phân biệt khí metan với một vài khí khác, tính phần trăm khí metan trong hỗn hợp. 
- Tính phần trăm khí metan/ etilen/ axetilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã tham gia phản ứng ở đkc.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Bài tập 1: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 3 lọ khí không màu mất nhãn đựng 3 khí riêng biệt : khí metan, khí cacbonic , khí axetilen.





Bài tập 2: Cho 0,56 lít ở đkc gồm etilen và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, khối lượng brom phản ứng là 5,6 g .Tính thành phần phần trăm thể tích  của mỗi chất trong hỗn hợp.
GV hướng dẫn HS làm BT 2 theo cách giải hệ phương trình hai ẩn.








Bài tập 3: Trình bày cách tách chất ra khỏi hỗn hợp CH4, CO2
* Nhóm HS nhận nhiệm vụ được giao, thảo luận bàn bạc phân công thành viên ghi và báo cáo kết quả. 

	Bài tập 1: +Dẫn lần lượt ba khí vào ống nghiệm đựng nước vôi trong dư.
-Chất nào làm đục nước vôi trong dư -> đó là khí cacbonic.
+ Dẫn lần lượt hai khí còn lại vào ống nghiệm đựng dung dịch brom.
-Khí nàolàm mất màu dung dịch brom -> đó là khí axetilen.
- Khí còn lại là metan.
Bài tập 2: Gọi x,y( mol) lần lượt là số mol của etilen và axetilen trong hỗn hợp.
-PTHH :     C2H4  +  Br2  →   C2H4Br2
   x mol      x mol

C2H2  +  2Br2  →   C2H2Br4
                 y mol      2y mol
-Số mol hh khí : x+y= 0,56 :22,4 = 0,025 mol( I)
-Số mol Br2:  x + 2y = 5,6:160= 0,035 mol( II)
Từ ( I)và (II), suy ra:  x= 0,015 ; y = 0,01
% VC2H4= 0,01.100% :0,025= 40% ;   
% VC2H2= 100% - 40% = 60%
Bài tập 3:
Trình bày cách tách chất ra khỏi hỗn hợp CH4, CO2
- Dẫn hỗn hợp qua dd Ca(OH)2 dư, khí CO2 bị giữ lại do phản ứng với Ca(OH)2 tạo ra CaCO3↓và khí ra khỏi dd là CH4
- Cho CaCO3 thu được ở trên tác dụng với dd HCl sẽ thu được CO2



Hoạt động 4: Vận dụng (Dự kiến 10ph)
Mục tiêu hoạt động: 
-Giúp HS yêu thích  bộ môn . 
-Giúp HS nắm được tầm quan trọng của bộ môn trong cuộc sống.
- Phát triển tư duy học sinh.
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	GV hỏi: 
- Chất nào phá hủy tầng ozon?
- Thủ phạm các vụ nổ mỏ than ?
-GV hỏi: Chất nào kích thích quả mau chín ?

	HS trả lời.
Nếu HS không trả lời được hoặc chưa đầy đủ,  GV yêu cầu HS đọc phần : “ Em có biết?” trang 116/SGK.
HS trả lời.
Nếu HS không trả lời được GV yêu cầu HS đọc phần : “ Em có biết?” trang 119/SGK.



IV. Câu hỏi/Bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh:
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1: 
Metan
	Tính chất hóa học 
	Tách metan ra khỏi hỗn hợp
	
	

	Nội dung 2:
Etilen
	Đặc điểm cấu tạo
	
	
	Bài tập định lượng

	Nội dung 3: 
Axetilen
	Đặc điểm cấu tạo
	
	Viết PTHH
	Bài tập định lượng

	Nội dung 3: 
Thực hành: Tính chất của hidrocacbon
	
	Hiểu tính chất nhận biết metan
	Thí nghiệm C2H2 với Brom
	


2. Câu hỏi/Bài tập 
Mức độ nhận biết
Câu 1: Khi đốt cháy khí metan bằng khí oxi thì tỉ lệ thể tích của khí metan và khí oxi nào dưới đây để được hỗn hợp nổ? 
A. 1 thể tích khí metan và 3 thể tích khí oxi.	B. 2 thể tích khí metan và 1 thể tích khí oxi.
C. 3 thể tích khí metan và 2 thể tích oxi.		D. 1 thể tích khí metan và 2 thể tích khí oxi.
Câu2: Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản ứng được với 
A. H2O, HCl.		B. Cl2, O2.		C. HCl, Cl2.		D. O2, CO2.
Câu 3: Phản ứng đặc trưng của metan là 
A. phản ứng cộng.	B. phản ứng thế.	C. phản ứng trùng hợp.	D. phản ứng cháy.
Câu 4: Số liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử khí etilen là 
A. bốn liên kết đơn và hai liên kết đôi.B. ba liên kết đơn và hai liên kết đôi.
C. bốn liên kết đơn và một liên kết đôi.       D. hai liên kết đơn và hai liên kết đôi.
Câu 5:Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có 
A. một liên kết đơn.    	B. một liên kết đôi.	C. một liên kết ba.      D. hai liên kết đôi.
Mức độ hiểu
Câu 6:Để tinh chế khí metan có lẫn etilen và axetilen, ta dùng 
A. dung dịch nước brom dư.	B. dung dịch NaOH dư.
C. dung dịch AgNO3/NH3 dư.	D. dung dịch nước vôi trong dư.
Câu 7: Phương pháp nào sau đây nhằm thu được khí metan tinh khiết từ hỗn hợp khí metan và khí cacbonic? 
A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong dư.
B. Đốt cháy hỗn hợp rồi dẫn qua nước vôi trong.
C. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch H2SO4.
D. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng nước brôm dư.
Câu 8: Cho các chất sau: CH4, Cl2, H2, O2. Có mấy cặp chất có thể tác dụng với nhau từng đôi một? 
A. 2		B. 3		C. 4		D. 5
Câu 9: Các chất làm mất màu dung dịch brom là 
A.  HC ≡ CH,CH3-CH2-CH3		B. CH2=CH2, HC ≡ CH
C.  CH3-CH2-CH3, HC ≡ CH		D.  CH4, CH3-CH2-CH3
Mức độ vận dụng 
Câu 10: Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH nếu có:Dẫn khí C2H2 vào dung dịch Br2
Câu 11 : Hoàn thành chuỗi biến hóa sau : 

a/	CH2 = CH2	+ 	Br2	

b/	n CH2 = CH2			

d/	CH4	+	O2		
Câu 12:Cho 3 chất khí không màu sau: CH4, C2H2, CO2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 3 chất khí trên.Viết PTHH nếu có.
Câu 13:Câu 5: Viết phương trình hóa học thực hiện biến đổisau:CaC2 C2H2 C2H4 C2H4Br2
Mức độ vận dụng cao
Câu 14:Cho 8,96 lít hỗn hợp khí metan và axetilen phản ứng với 200ml dung dịch brom dư. Sau phản ứng, thu được 3,36 lít khí thoát ra khỏi dung dịch. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
a. Viết phương trình hóa học cho các phản ứng
b. Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.		
c. Để có được lượng axetilen trên, cần bao nhiêu gam đất đèn (khí đá). Biết CaC2 chiếm  80% khối lượng của đất đèn.
Câu 15: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H4 tác dụng hết với dung dịch brom dư, thu được 6,72 lít khí thoát ra khỏi dung dịch brom. Biết  thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn 
a. Tính khối lượng brom tham gia phản ứng.
b. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.
c. Cần bao nhiêu lít không khí để có thể đốt cháy hoàn toàn lượng khí thoát ra. Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn V lít khí axetilen ở đktc , dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch A.Khối lượng dung dịch A tăng so với dung dịch NaOH ban đầu là  10,6 g. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư được a gam kết tủa. Tính V và a?
V. Phụ lục: 
Bảng nhóm

	Thí nghiệm
	Hiện tượng
	PTHH

	C2H4 + O2
	
	

	C2H4  + Br2
	
	

	C2H4  + Cl2
	
	



Phiếu học tập

	STT
	Tên thí nghiệm
	Tiến hành thí nghiệm
	Hiện tượng quan sát được
	Giải thích –Kết luận.

	1
	Điều chế axetilen:
	
	
	

	2
	Axetilen phản ứng cộng với brom
	
	
	

	3
	Đốt cháy axetilen
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